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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 

Mã học phần:  71FINA4013 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71FINA4013_02 

Hình thức thi: Thực hành Excel  Thời gian làm bài:  75 Phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu 

giấy 
☒ Có ☐ Không 

Cách thức nộp bài: 

Gợi ý: 

- SV làm bài trên file Excel; 

- Upload file bài làm excel vào CTE; 

Lưu ý: 

1. Đề và câu hỏi tích hợp vào file Excel đính kèm (1 sheet); 

2. File Excel chia sẻ SV tại phòng thi thực hành 

3. Sinh viên làm bài trên file Excel đính kèm (1 sheet); 

4. Thời gian 75phút chưa bao gồm 5 phút mở đề và 5 phút nộp bài 
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5. -  

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Thực hiện được các 

bước lập kế hoạch 

tài chính cá nhân  40% 

1a 

3a 

3b 

 

2,8 

0,6 

0,6 

 

 

CLO2 

Vận dụng kiến thức 

quản trị rủi ro và 

bảo hiểm để giải 

quyết các vấn đề 

liên quan đến các 

hoạt động quản lý 

tài sản cá nhân  

 20% 2a 2  

CLO3 

Xây dựng tư duy 

phân tích, tổng hợp 

các vấn đề về tài 

chính cũng như lập 

kế hoạch tài chính 

cá nhân một cách 

chuyên nghiệp. 

 28% 
1b  

2b 
2,8  

CLO5 

Tuân thủ pháp luật 

trong việc đưa ra 

các quyết định 

trong quản trị tài 

chính cá nhân. 

 12% 

 

3a 

3b 

 

 

0,6 

0,6 

 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

THÔNG TIN TÌNH HUỐNG 

Bạn thu hập thông tin khách hàng ANH HAI, cần tư vấn tài chính cá nhân 

  

MỤC A [THÔNG TIN KHÁCH HÀNG] 

Nguyễn Anh Hai, nam, tròn 25 tuổi, độc thân, tốt nghiệp đại học ngành bất động sản 3 năm.  

Tài sản 

Sau 3 năm làm việc Anh Hai đang sở hữu đất nền ở tỉnh có thể bán ngay với giá 270 triệu, 

trong đó 120 triệu vay từ ngân hàng. Khoản vay này vừa hoàn thành thủ tục hợp đồng vay với 

thời hạn vay 4 năm, trả nợ đều hàng hàng tháng, lãi vay 8%/năm. Anh Hai cũng vừa ký hợp 

đồng cho thuê 4 triệu/tháng, giá thuê tăng 5%/năm, dự kiến tối thiểu giá BĐS tăng 8%/năm 

trong 5 năm tới.  Anh Hai đã lập quỹ dự phòng cho bản thân, ít nhất đảm bảo 6 tháng chi tiêu 

hiện tại ở mức tối thiểu, khoản dự phòng sẽ gửi tiết kiệm, lãi suất 5%/năm 

Thu nhập - Chi tiêu 
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Thu nhập ròng sau thuế từ lương hàng tháng của Anh Hai là 15 triệu đồng. Dự kiến thu nhập 

tăng trưởng 5%/năm trong 5 năm tới, tính chất công việc ổn định. Tổng chi tiêu tối thiểu tăng 

6%/năm. 

Chi phí hàng tháng 

  

  

  

 Mục tiêu 

Anh Hai xác lập mục tiêu ổn định tài chính từ 2 nguồn đi làm và kinh doanh, hình thành khối 

tài sản 1 tỷ trước 30 tuổi, không tính tài sản từ thừa kế hay nguồn hỗ trợ từ ba mẹ. Anh Hai 

cũng xác định rõ có phong cách sống tiêu chuẩn, không xa xỉ. Để đạt mục tiêu trên, Anh Hai 

dùng tiền tiết kiệm hàng tháng tham gia quỹ đầu tư tài chính BIG BANG với mức sinh lời 

trung bình 8%/năm 

  

MỤC B [BẢO HIỂM] 

Khi đánh giá sức khỏe tài chính của khách hàng, bạn nhận ra rằng Anh Hai chưa tham gia gói 

bảo hiểm nhân thọ.Giả sử vào thời điểm cuối năm Anh Hai 26 tuổi, Anh Hai xác định không 

muốn lập gia đình nhưng có kế hoạch nhận con nuôi trong 10 năm tới, và dự tính lập quỹ học 

hành cho con trong 10 năm là 300 triệu đồng, chi phí sinh hoạt con muôi trung bình 5 triệu/ 

tháng.  Do đó, trong trường hợp rủi ro về sức khỏe và tính mạng xảy ra đối với Anh Hai, chắc 

chắn người phụ thuộc sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị bào mòn tài sản đã dành dụm được. Do 

đó, nếu tư vấn khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ với gói bảo vệ 10 năm, bạn sẽ tư vấn 

Anh Hai mua với giá trị được bảo vệ bao nhiêu là phù hợp? Anh Hai cân nhắc 4 vai trò của 

bảo hiểm nhân thọ đối với kế hoạch quản trị tài chính cá nhân của mình. 

  

MỤC C [THỪA KẾ] 

Ba mẹ của Anh Hai (ông Cao và bà Bé) trong quá trình hôn nhân tạo lập được tài sản chung 

8 tỷ đồng. Hai người có 4 con chung gồm: Anh Hai 25 tuổi, Ba 23 tuổi, Tư 21 tuổi bị mất khả 

năng lao động, và Út 14 tuổi. Có 2 tình huống: 

Tình huống 1: Bà Bé mất không để lại di chúc 

Tình huống 2: Ông Cao mất để lại di chúc: Toàn bộ tài sản 8 tỷ để lại cho Anh Hai   

 

CÂU 1: [4,4đ] 

Anh Hai lên kế hoạch tài chính để đạt mục tiêu đặt ra [mục A] 

1a. [2,8đ] Anh Hai  có làm SAI 7 nhóm ô vàng trong kế hoạch tài chính của mình.  Dựa vào 

thông tin MỤC A, bạn hãy sửa lại cho đúng. [0,4đ/lỗi] 

1b. [1,6đ] Anh Hai có đạt mục tiêu đề ra năm 30 tuổi không? Nếu không, Bạn tư vấn Anh 

Hai  một giải pháp để đạt mục tiêu? Nếu có, bạn tư vấn Anh Hai điều chỉnh mục tiêu lớn 

hơn không? Tại sao? 



BM-004 

Trang 4 / 6 

  

CÂU 2: [3,2đ] Tính giá trị bảo hiểm 

2a. [1đ] Tính theo phương pháp Nhu cầu? 

[1đ] Tính theo phương pháp Giá trị dòng đời? Biết rằng năm đánh giá là 26 tuổi, giả sử thu 

nhập không đổi trong 10 năm 

2b. [1,2đ]  Dựa 4 vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với quản trị tài chính cá nhân, hãy trình 

4 tác dụng hợp đồng BHNT trên đối với Anh Hai và gia đình 

  

CÂU 3: [2,4đ] 

Dựa vào thông tin MỤC C, hãy xác định đối tượng được hưởng thừa kế và tính phần thừa 

kế các thành viên trong gia đình Anh Hai nhận được cho 2 tình huống 

3a. [0,6đ+0,6đ] Tình huống 1: Bà Bé mất không để lại di chúc  

3b. [0,6đ+0,6đ] Tình huống 2: Ông Cao mất để lại di chúc: Toàn bộ tài sản 8 tỷ để lại cho 

Anh Hai . 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng 5. năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
 

        ThS. Lê Thị Phương Loan         ThS. Hoàng Hoa Sơn Trà 

         ThS. Phạm Thị Ngọc Lan 


